Phụ lục 1
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS NĂM HỌC 2020 – 2021 
Dạy học trực tuyến - Thực hiện từ ngày 22/02/2021 (Lần 8)

	Thứ / Buổi
	Tiết
	Thời gian
	 Lớp 6
(GV dạy trực tuyến tại phòng Truyền thống)
	 Lớp 7
(GV dạy trực tuyến tại phòng Hội trường)
	 Lớp 8
(GV dạy trực tuyến tại phòng Đoàn đội)
	Lớp 9
(GV dạy trực tuyến tại phòng Kế toán)

	2
(SÁNG)
	1
	7h30' - 8h15'
	TOÁN
	Giang
	ANH
	Tuyết
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	Thảo

	
	2
	8h25' - 9h05'
	TOÁN
	Giang
	ANH
	Tuyết
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	Thảo

	
	3
	9h20'- 10h05'
	ANH
	Tuyết
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	P.Anh
	SỬ
	Thảo

	
	4
	10h15 '- 11h00'
	
	
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	P.Anh
	ANH
	Tuyết

	3
(SÁNG)
	1
	7h30' - 8h15'
	SINH
	Thùy
	ANH
	Tuyết
	LÍ
	Liên
	LÍ
	Giang

	
	2
	8h25' - 9h05'
	SINH
	Thùy
	ĐỊA
	Yến
	ĐỊA
	Yến
	ANH
	Tuyết

	
	3
	9h20'- 10h05'
	ĐỊA
	Yến
	VĂN
	P.Anh
	ANH
	Tuyết
	TOÁN
	Giang

	
	4
	10h15 '- 11h00'
	
	
	
	
	ANH
	Tuyết
	SINH
	Thùy

	4
(SÁNG)
	1
	7h30' - 8h15'
	VĂN
	Thúy Hà
	SỬ
	P.Anh
	SINH
	Thùy
	TOÁN
	Giang

	
	2
	8h25' - 9h05'
	VĂN
	Thúy Hà
	VĂN
	P.Anh
	HÓA
	Thùy
	TOÁN
	Giang

	
	3
	9h20'- 10h05'
	TOÁN
	Giang
	VĂN
	P.Anh
	SỬ
	Thảo
	HÓA
	Thùy

	
	
	10h15'- 10h35'
	Âm nhạc (giao bài)
	Nguyệt
	Công nghệ (giao bài)
	Giang
	Công nghệ (giao bài)
	Kiên
	Mĩ thuật (giao bài)
	Huyền

	
	
	10h40'- 11h00'
	Công nghệ (giao bài)
	Liên
	Âm nhạc (giao bài)
	Nguyệt
	Mĩ thuật (giao bài)
	Huyền
	Công nghệ, Thể dục (giao bài)
	Kiên

	5
(SÁNG)
	1
	7h30' - 8h15'
	SỬ
	Thảo
	SINH
	Thùy
	ĐỊA
	Yến
	GDCD
	P.Anh

	
	2
	8h25' - 9h05'
	VĂN
	Thúy Hà
	SINH
	Thùy
	ANH
	Tuyết
	ĐỊA
	Yến

	
	3
	9h20'- 10h05'
	GDCD
	P.Anh
	ĐỊA
	Yến
	SINH
	Thùy
	VĂN
	Thảo

	
	4
	10h15 '- 11h00'
	
	
	
	
	GDCD
	P.Anh
	SỬ
	Thảo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
(SÁNG)
	1
	7h30' - 8h15'
	ANH
	Tuyết
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	P.Anh
	TOÁN
	Giang

	
	2
	8h25' - 9h05'
	ANH
	Tuyết
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	P.Anh
	LÍ
	Giang

	
	3
	9h20'- 10h05'
	Thể dục (giao bài)
	Kiên
	LÍ
	Liên
	Âm nhạc (giao bài)
	Nguyệt
	ANH
	Tuyết

	
	
	
	Mĩ thuật (giao bài)
	Huyền
	
	
	Thể dục (giao bài)
	Kiên
	
	

	
	
	10h15'- 10h35'
	
	
	Mĩ thuật (giao bài)
	Huyền
	
	
	
	

	
	
	10h40'- 11h00'
	
	
	Thể dục (giao bài)
	Kiên
	
	
	
	

	7
(SÁNG)
	1
	7h30' - 8h15'
	VĂN
	Thúy Hà
	VĂN
	P.Anh
	TOÁN
	Liên
	HÓA
	Thùy

	
	2
	8h25' - 9h05'
	LÍ
	Giang
	SỬ
	P.Anh
	TOÁN
	Liên
	VĂN
	Thảo

	
	3
	9h20'- 10h05'
	TOÁN
	Giang
	GDCD
	P.Anh
	HÓA
	Thùy
	VĂN
	Thảo

	
	4
	10h15 '- 11h00'
	
	
	
	
	
	
	
	





Cấp THCS
	Môn học
	Khối 6 (tiết)
	Khối 7 (tiết)
	Khối 8 (tiết)
	Khối 9 (tiết)

	1. Toán học
	4
	4
	4
	4

	2. Vật lí
	1
	1
	1
	2

	3. Hóa học
	
	
	2
	2

	4. Sinh học
	2
	2
	2
	2

	5. Ngữ văn
	4
	4
	4
	5

	6. Lịch sử
	1
	2
	1
	2

	7. Địa lí
	1
	2
	2
	1

	8. GDCD
	1
	1
	1
	1

	9. Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3

	Tổng số
	17
	19
	20
	22
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